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I. Trắc nghiệm nhiều lựa chọn (3 điểm)
Câu 1. Các nhà máy thuỷ điện nào sau đây được xây dựng trên sông Đà?

A. Hoà Bình và Thác Bà.
B. Hoà Bình và Tuyên Quang.

C. Thác Bà và Sơn La.
D. Hoà Bình và Sơn La.
Câu 2. Thế mạnh để phát triển du lịch biển ở Duyên hải Nam Trung Bộ là có

A. quần đảo, nhiều bãi cát ven biển.
B. các đảo ven bờ, các bãi biển đẹp.

C. vùng biển sâu, nhiều ngư trường.
D. các vụng, vịnh, cửa sông, ao hồ.

Câu 3. Phát biểu nào sau đây không đúng về thế mạnh của Đồng bằng sông Hồng?

A. Nguồn lao động có trình độ kĩ thuật cao.
B. Tập trung nhiều trung tâm kinh tế lớn.
C. Cơ sở hạ tầng và vật chất - kĩ thuật tốt.
D. Tài nguyên khoáng sản rất phong phú.
Câu 4. Đồng bằng sông Hồng là sản phẩm bồi tụ phù sa của hệ thống sông nào sau đây?

A. Hệ thống sông Hồng và sông Cầu.
B. Hệ thống sông Hồng và sông Thương.
C. Hệ thống sông Hồng và sông Lục Nam.
D. Hệ thống sông Hồng và sông Thái Bình.
Câu 5. Định hướng phát triển công nghiệp vùng Đồng bằng sông Hồng không phải là

A. tiếp tục chú trọng hiện đại hoá, đổi mới sáng tạo.
B. chú trọng công nghệ cao, ít phát thải khí nhà kính.

C. tham gia vào chuỗi sản xuất, cung ứng toàn cầu.

D. tăng cường liên kết ở nội vùng, giảm liên vùng.
Câu 6. Phát biểu nào sau đây không đúng với vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ?

A. Diện tích lớn nhất so với các vùng khác.
B. Phân hóa thành hai tiểu vùng.

C. Dân số đông nhất so với các vùng khác.
D. Giáp cả Trung Quốc và Lào.

Câu 7. Thế mạnh để Bắc Trung Bộ phát triển khai thác hải sản là

A. có mật độ sông ngòi khá cao.
B. có một số nguồn nước khoáng.

C. rừng tự nhiên có diện tích lớn.
D. vùng biển rộng, giàu nguồn lợi.
Câu 8.Các tuyến đường sắt nước ta chủ yếu bắt đầu từ

A. Hải Phòng.   B. Hà Nội.     C. Đà Nẵng.      D. TP. Hồ Chí Minh.

Câu 9. Ngành giao thông vận tải trẻ nhưng tốc độ phát triển nhanh ở nước ta là

A. đường ô tô.
B. đường sắt.
C. đường hàng không.
D. đường biển.
Câu 10. Hạn chế lớn nhất về tự nhiên trong phát triển nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản của Bắc Trung Bộ là

A. bão, lũ lụt, hạn hán.
B. gió Lào khô nóng, bão cát.

C. xâm nhập mặn, ngập úng.
D. ngập mặn, sạt lở bờ biển.
Câu 11. Trung du và miền núi Bắc Bộ không có thế mạnh nổi bật nào sau đây?

A. Khai thác khoáng sản.
B. Phát triển thủy điện.

C. Trồng cây cận nhiệt.
D. Phát triển kinh tế biển.

Câu 12. Khu du lịch biển đảo Cù Lao Chàm thuộc tỉnh/thành phố nào sau đây?

A. Quảng Nam.
B. Đà Nẵng.
C. Quảng Ngãi.
D. Bình Định.
II. Trắc nghiệm đúng/ Sai (2 điểm)
Câu 1. Cho thông tin sau: Bắc Trung Bộ có dải đồng bằng ven biển với đất phù sa, đất cát phù hợp trồng cây công nghiệp hàng năm và cây lương thực. Khu vực gò đồi có diện tích tương đối rộng, thuận lợi cho chăn nuôi gia súc lớn; một số nơi có đất badan khá màu mỡ, tạo điều kiện phát triển cây công nghiệp lâu năm, cây ăn quả và trồng rừng. Khí hậu nhiệt đới ẩm gió mùa có mùa đông lạnh và phân hoá theo độ cao địa hình thuận lợi cho phát triển các cây trồng nhiệt đới, cận nhiệt đới.

a) Khu vực đồi núi thuận lợi cho phát triển cây công nghiệp lâu năm, cây ăn quả và chăn nuôi  

b) Việc sản xuất các nông sản nhiệt đới, cận nhiệt đới chủ yếu là do sự đa dạng của địa hình. 
c) Các mô hình kinh tế phù hợp với điều kiện tự nhiên và góp phần phát triển bền vững là nông - lâm - ngư kết hợp. 
d) Cơ cấu cây công nghiệp thích hợp với địa hình, đất đai và khí hậu là cà phê,cao su, hồ tiêu...
Câu 2. Cho thông tin sau: Trung du và miền núi Bắc Bộ là địa bàn chiến lược quan trọng về kinh tế - xã hội, chính trị, an ninh quốc phòng, môi trường của cả nước. Ở đây có thiên nhiên phân hóa đa dạng, có nhiều dân tộc cùng sinh sống.

a) Trung du và miền núi Bắc Bộ tiếp giáp hai nước Lào và Campuchia. 


b) Các dân tộc ở Trung du và miền núi Bắc Bộ sống xen kẽ nhau, có nhiều nét văn hóa độc đáo, kinh nghiệm sản xuất phong phú. 


c) Trung du và miền núi Bắc Bộ có mật độ dân số cao, diện tích lớn gây khó khăn cho phân bố sản xuất và thu hút đầu tư. 


d) Trung du và miền núi Bắc Bộ có vùng biển giàu tiềm năng cho phát triển các ngành kinh tế biển và thúc đẩy phát triển nền kinh tế mở. 

III. Trắc nghiệm trả lời ngắn gọn (2 điểm)

Câu 1. Cho bảng số liệu:
Sản lượng hải sản khai thác của Duyên hải Nam Trung Bộ giai đoạn 2010 - 2021
       (Đơn vị: nghìn tấn)                              (Nguồn Tổng cục Thống kê năm 2021, 2022)
	Năm
	2010
	2015
	2020
	2021

	Sản lượng hải sản khai thác 
	707,1
	913,6
	1144,8
	1167,9


Tính tốc độ tăng trưởng sản lượng hải sản khai thác của Duyên hải Nam Trung Bộ giai đoạn 2010 - 2021 (coi năm 2010 = 100%). (làm tròn kết quả đến hàng đơn vị của %)
Câu 2. Cho bảng số liệu:   Diện tích lúa ở các vùng của nước ta, năm 2021
          (Đơn vị: Nghìn ha)     (Nguồn: Niên giám thống kê Việt Nam 2021, NXB Thống kê, 2022)
	Vùng
	Diện tích

	Đồng bằng sông Hồng
	970,3

	Trung du và miền núi Bắc Bộ
	662,2

	Bắc Trung Bộ và Duyên hải Nam Trung Bộ
	1198,7

	Tây Nguyên
	250,2

	Đông Nam Bộ
	258,9

	Đồng bằng sông Cửu Long
	3898,6


Diện tích lúa của Bắc Trung Bộ và Duyên hải Nam Trung Bộ bằng mấy lần của Tây Nguyên? (làm tròn kết quả đến số thập phân thứ nhất)
Câu 3. Cho bảng số liệu:

Giá trị sản xuất công nghiệp của vùng Đồng bằng sông Hồng và cả nước năm 2010 và 2021




(Đơn vị: Nghìn tỉ đồng)

	Năm
	2010
	2021

	Cả nước
	3 045,6
	13 026,8

	Đồng bằng sông Hồng
	859,5
	4 906,8







(Nguồn: Niên giám thống kê Việt Nam năm 2016, năm 2022)
Cho biết tỉ trọng giá trị sản xuất công nghiệp của Đồng bằng sông Hồng năm 2010 chiếm bao nhiêu % giá trị sản xuất công nghiệp của cả nước? (làm tròn kết quả đến 1 chữ số thập phân của %)
Câu 4. Cho bảng số liệu:

Khối lượng hàng hóa vận chuyển và luân chuyển bằng đường bộ ở nước ta,

giai đoạn 2010 - 2021

	Năm
	2010
	2015
	2020
	2021

	Khối lượng vận chuyển (triệu tấn)
	587,0
	882,6
	1 282,1
	1 303,3

	Khối lượng luân chuyển (tỉ tấn.km)
	36,2
	51,5
	73,5
	75,3


 (Nguồn: Niên giám thống kê Việt Nam 2022)


Tính cự li vận chuyển trung bình của nước ta năm 2021. (làm tròn kết quả đến 1 số thập phân của km).
Phần IV: Tự luận (3 điểm)

Cho bảng số liệu:

Giá trị xuất khẩu và nhập khẩu hàng hóa của nước ta, giai đoạn 2010 - 2022

                                                                        (Đơn vị: %)
	Năm
	2010
	2015
	2020
	2021

	Xuất khẩu
	46,0
	49,4
	51,8
	50,2

	Nhập khẩu
	54,0
	50,6
	48,2
	49,8


(Nguồn: Niên giám thống kê Việt Nam 2022)

Câu 1: Vẽ biểu đồ miền thể hiện cơ cấu giá trị xuất khẩu và nhập khẩu hàng hoá của nước ta giai đoạn 2010- 2021 (2 điểm).

Câu 2: Nhận xét cơ cấu giá trị xuất khẩu và nhập khẩu hàng hoá của nước ta giai đoạn 2010- 2021 (1 điểm).

HẾT
ĐỀ CHÍNH THỨC
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